
Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và 

Phần Lan trong 10 tháng năm 2019 
 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 

2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt khoảng 299,21 triệu 

USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 99,19 triệu USD, giảm 

30,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 200,01 triệu USD, 

giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

  

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan  

Đơn vị tính: USD 

Mặt hàng XK 10T/2018 XK 10T/2019 Tăng/giảm (%) 

Tổng kim ngạch XK 142.458.861 99.192.499 -30,4 

Cà phê 2.812.009 3.747.139 33,3 

Sản phẩm từ chất dẻo 5.821.486 4.529.528 -22,2 

Cao su 2.148.654 2.042.190 -5,0 

Gỗ và sản phẩm gỗ 1.455.755 1.079.135 -25,9 

Hàng dệt, may 12.914.692 12.598.588 -2,4 

Giày dép các loại 17.470.879 18.347.901 5,0 

Nguyên phụ liệu dệt, may, 

da, giày 
8.644.284 10.083.798 16,7 

Sản phẩm từ sắt thép 9.580.096 12.150.125 26,8 

Máy vi tính, sản phẩm điện 

tử và linh kiện 
4.705.772 3.893.146 -17,3 



Mặt hàng XK 10T/2018 XK 10T/2019 Tăng/giảm (%) 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ 

phụ tùng khác 
4.661.097 4.591.028 -1,5 

Phương tiện vận tải và phụ 

tùng 
51.593.129 6.204.603 -88,0 

Sản phẩm nội thất từ chất 

liệu khác gỗ 
2.192.678 2.687.353 22,6 

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam) 

  

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan 

  

Đơn vị tính: USD 

Mặt hàng NK 10T/2018 NK 10T/2019 Tăng/giảm (%) 

Tổng kim ngạch NK 202.863.736 200.013.090 -1,4 

Sản phẩm hóa chất 10.771.747 14.066.023 30,6 

Gỗ và sản phẩm gỗ 12.003.488 14.521.871 21,0 

Giấy các loại 21.406.622 20.544.098 -4,0 

Sắt thép các loại 4.151.943 2.720.948 -34,5 

Máy vi tính, sản phẩm điện 

tử và linh kiện 
3.811.980 3.025.063 -20,6 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 

phụ tùng khác 
109.211.091 106.347.697 -2,6 

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam) 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển 

 


